
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 4 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

02/12/2024 

THỨ BA 

03/12/2024 

THỨ TƯ 

04/12/2024 

THỨ NĂM 

05/12/2024 

THỨ SÁU 

06/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về cách giữ ấm phòng bệnh khi thời tiết sáng đang thay đổi lạnh dần. 

- Trò chuyện với trẻ về vệ sinh cơ thể trước khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị đồ dùng với cô. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp : Làm gà gáy. 

- Tay :Tay đưa ra trước - lên cao. 

- Chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục . 

- Bụng: Quay thân 90 độ .             

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát “Con 

bướm” 

- GH2: KNS: 

Làm việc nhóm 

- GH1: KPKH 

“Tìm hiểu về 

con bướm” 

- GH2: KC: “Ba 

con bướm” 

 

- GH1: TH: 

Những chú 

bướm xinh 

- GH2: Làm 

quen chữ e,ê 

- GH1: Nhận 

biết chữ số, số 

lượng, thứ tự 

trong phạm vi 8 

- GH2: Ôn chữ 

e, ê 

- GH1: Bật từ 

trên cao xuống 

40cm 

- GH2: Tìm hiểu 

về con ong 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 



- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Con cá, cách chăm sóc và bảo vệ con vật, Rau cải xanh 

- TCVĐ: Kéo co, cáo và thỏ, cướp cờ 

- TCDG: Rồng rắn lên mây, lùa vịt 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống. 

- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn và trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.  

- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...): Có trách nhiệm khi được phân 

công, trực nhật. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy  định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch. 

- Không ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá 

không tốt cho sức khỏe. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Hát bài Con 

bướm  

- Đọc đồng dao: 

Gánh gánh gồng 

gồng 

- Trò chuyện về 

con bướm 

- Thích thú, ngắm 

nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc nhận 

xét của mình  (về 

màu sắc, hình 

dáng/đường nét, 

bố cục...) của các 

tác phẩm tạo hình. 

- Cho trẻ tìm 

xung quanh lớp 

các chữ e, ê 

- Hát Con bướm, 

Kìa con bướm 

vàng 

 

- Trò chuyện về 

con ong 

  

 

 

 



 

TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

09/12/2024 

THỨ BA 

10/12/2024 

THỨ TƯ 

11/12/2024 

THỨ NĂM 

12/12/2024 

THỨ SÁU 

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp 

- Trò chuyện với trẻ một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm. 

- Trò chuyện cho trẻ nhận biết quần áo, ăn uống, hoạt động…của con người phù hợp với thời tiết 

các mùa. 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp : Làm gà gáy. 

- Tay :Tay đưa ra trước - lên cao. 

- Chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục . 

- Bụng: Quay thân 90 độ .             

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Gấp quạt 

giấy 

- GH2: Một số 

hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự 

các mùa trong 

năm 

 

- GH1: Làm 

quen chữ g,h 

- GH2: KPKH 

Tìm hiểu về con 

cá chép 

 

- GH1: Đo dộ 

dài một vật và 

diễn đạt kết quả 

đo 

- GH2: Rèn kỹ 

năng cầm cọ vẽ 

- GH1: Chạy 

chậm 100-200m 

- GH2: Thực 

hiện tập “cùng 

trẻ phát triển 

toàn diện toán 5-

6 tuổi ” trang 8, 

9 (số lượng 8) 

- GH1: KCST 

“Cá chép con”  

- GH2: VTTTC 

“Bé khỏe bé 

ngoan” 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 



- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Sân chơi của bé, rau cải thìa, môi trường chữ xung quanh sân trường.  

- TCVĐ: Kéo co, Chim bay cò bay. 

- TCDG: Mèo bắt chuột, Lùa vịt. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc 

ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ.  

- Vệ sinh trước khi đi ngủ, không nói chuyện trong giờ ngủ và dọn giường gối sau khi thức dậy. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy  định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch. 

- Không ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá 

không tốt cho sức khỏe. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Lựa chọn và sử 

dụng trang phục 

phù hợp với thời 

tiết. 

- Nhận xét và tỏ 

thái độ với hành 

vi “đúng” - 

“sai”, “tốt” - 

“xấu”.  

 

- Biết kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực 

khi được an ủi, 

giải thích. 

- Hát “Kìa con 

bướm vàng” 

- Đọc thơ “Ong 

và bướm” 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

16/12/2024 

THỨ BA 

17/12/2024 

THỨ TƯ 

18/12/2024 

THỨ NĂM 

19/12/2024 

THỨ SÁU 

20/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp 

- Lắng nghe ý kiến của người khác. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày QĐNDVN 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Noel 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp : Làm gà gáy. 

- Tay :Tay đưa ra trước - lên cao. 

- Chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục . 

- Bụng: Quay thân 90 độ .             

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Vận 

động tiết tấu 

nhanh theo bài 

hát Chú bộ đội 

- GH2: Thơ 

“Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa” 

- GH1: KNS 

“Dạy trẻ long 

hiếu thảo” 

- GH2: Vẽ quà 

tặng chú bộ đội 

 

- GH1: Làm 

quen chữ o, ô, ơ 

- GH2: Tìm hiểu 

về chú bộ đội 

- GH1: So sánh 

chiều dài 3 

nhóm đối tượng  

- GH2: Bò chui 

qua ống dài 

1.5m x 0.6m  

- GH1: Ngộ độc 

thực phẩm 

- GH2: Ôn nhóm 

chữ o, ô, ơ 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 



chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát, kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động  nổi bật của những dịp lễ  hội: Lễ Giáng sinh, 

22/12,... 

- Quan sát: Rau cải thìa, vườn rau. 

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, cướp cờ. 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ, Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé biết tự đánh răng sau khi ăn cơm xong. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy  định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch. 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt... 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ “Chú 

bộ đội hành 

quân trong mưa” 

- Sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng 

người khác 

- Hát các bài hát 

về chú bộ đội 

- Sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng 

người khác 

- Đọc thơ Chú 

giải phóng quân 

- Chấp nhận sự 

phân công của 

nhóm bạn và 

người lớn. 

- Cho trẻ so sánh 

chiều dài các đối 

tượng 

- Chấp nhận sự 

phân công của 

nhóm bạn và 

người lớn. 

- Trẻ kể lại những 

đồ ăn nào thì 

không được ăn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

23/12/2024 

THỨ BA 

24/12/2024 

THỨ TƯ 

25/12/2024 

THỨ NĂM 

26/12/2024 

THỨ SÁU 

27/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Không ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp : Làm gà gáy. 

- Tay :Tay đưa ra trước - lên cao. 

- Chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục . 

- Bụng: Quay thân 90 độ .             

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Noel vui 

- GH2: Từ khái 

quát 

Bé vui Lễ hội 

Noel 

 

- GH1: Thơ 

“Quà Noel”  

- GH2: Bé biết 

gì về hoa 

 

- GH1: Tách gộp 

trong phạm vi 8 

- GH2: Đứng 

một chân và giữ 

thẳng người 

trong 10 giây 

- GH1: Kể 

chuyện “Chú 

tuần lộc mũi đỏ” 

 - GH2: Xé dán 

hoa dây 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát một con vật theo dấu hiệu như cấu tạo (số chân, bề mặt da …) cách vận động (bơi, 

bay, trườn, đi, chạy nhảy…), thức ăn, môi trường sống, sinh trưởng (con vật từ trứng, con, tự 

tách).  

- Quan sát vườn rau, xới đất, nhổ cỏ và tưới nước cho cây. 



- Quan sát: Rau cải thìa 

- TCVĐ: Kéo co, Ô tô và chim sẻ, Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây 

- TCDG: Rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, Lùa vịt 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn và trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.  

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp: không nói chuyện trong giờ 

ngủ 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Không ra khỏi 

nhà, khu vực 

trường, lớp khi 

không được phép 

của người lớn.  

- Cho trẻ vận 

động các bài hát 

về Giáng Sinh 

- Biết đặt câu hỏi 

và trả lời câu hỏi 

của người khác: 

tại sao, bằng 

cách gì, như thế 

nào, do đâu, có 

gì giống và khác 

nhau, các câu 

hỏi suy luận 

nguyên nhân và 

kết quả. 

- Cho trẻ hát lại 

bài hát Bé vui 

Noel 

- Ôn bài thơ 

“Quà Noel” 

- Quan tâm đến 

các con số như 

thích nói về số 

lượng và đếm, 

hỏi: bao nhiêu? 

Đây là mấy?... 

- Cho trẻ tách 

gộp trong phạm 

vi 8 

- Đóng được vai 

của nhân vật 

trong truyện 

“Chú tuần lộc 

mũi đỏ” 

 


